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TÓM TẮT  

Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn từ các ao nuôi 

tôm thẻ chân trắng ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có khả năng sinh enzyme ngoại bào và đối 

kháng với Vibrio spp. Có tất cả 26 chủng xạ khuẩn được phân lập, trong đó 5 chủng TM1, TM2, 

TM7, TM21 và TM22 được xác định đều là các chủng đa chức năng. Cả 5 chủng này đều có khả 

năng sản sinh tốt cả 3 loại enzyme protease, amylase và cellulase. Đặc biệt, 3 chủng TM1, TM2 và 

TM21 còn có khả năng đối kháng với Vibrio spp.. Phân tích kết quả giải trình tự gen 16S rRNA cho 

thấy cả 3 chủng TM1, TM2, TM21 đều thuộc loài Streptomyces hygroscopicus. Hai chủng TM7 và 

TM22 được xác định lần lượt là Streptomyces diastaticus và Streptomyces spiralis. 

Từ khóa: xạ khuẩn thủy sản; đối kháng Vibrio spp.; enzyme ngoại bào; Streptomyces 

 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, biện pháp phòng trị sinh học đã được chú trọng do có nhiều ưu điểm là 

không ô nhiễm môi trường và quan trọng là tạo ra nguồn lương thực an toàn cho con người. 

Các vi sinh vật đối kháng được sử dụng như là yếu tố hiệu quả để kiểm soát các bệnh truyền 

nhiễm thông qua các cơ chế loại trừ cạnh tranh như cạnh tranh chất dinh dưỡng, tạo kháng 

sinh, tiết enzyme ngoại bào… (Siddiqui, 2006). Trong số các hợp chất tự nhiên có nguồn 

gốc từ vi sinh vật sinh đã được công bố sử dụng trên thế giới thì 45% được sinh ra từ xạ 

khuẩn, 38% từ nấm và 17% từ vi khuẩn (Demain, & Sanchez, 2009). Trong quá trình sống, 

xạ khuẩn tiết ra nhiều chất có hoạt tính sinh học cao có khả năng kháng lại các loài vi sinh 

vật khác nhau bao gồm cả nấm và vi khuẩn. Chính vì vậy, xạ khuẩn là một trong những 

nguồn sản xuất các chất có hoạt tính sinh học đầy tiềm năng (Mitra et al., 2008). Ngoài ra, 

nhóm xạ khuẩn còn có khả năng phân hủy các cơ chất như tinh bột, casein, cellulose… và 
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sản xuất các chất chống vi khuẩn như vi khuẩn Vibrio sp. (Barcina et al., 1987; Zheng et al., 

2000). Một vấn đề còn tồn tại song song với vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm trên thủy sản 

Vibrio sp., đó chính là hàm lượng hữu cơ trong ao nuôi tôm thường rất lớn. Nguồn ô nhiễm 

này thường xuyên phát sinh và xuất phát từ chất thải của tôm, cá và đặc biệt là từ thức ăn dư 

thừa trong quá trình nuôi. Ngoài Vibrio sp., nguồn ô nhiễm này cũng gây ảnh hưởng vô cùng 

lớn đến tỉ lệ sống và quá trình phát triển của tôm (Jamilah et al., 2009). 

Vì vậy, với hai vấn đề còn tồn tại nêu trên, nghiên cứu này được tiến hành thực hiện 

với mong muốn phát hiện, xác định được những chủng xạ khuẩn có khả năng sinh enzyme 

ngoại bào và có hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio spp. nhằm mục đích xử lí ô nhiễm ao nuôi 

và phòng ngừa hoặc giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh của vật nuôi thủy sản. Từ đó, sử dụng 

các chủng xạ khuẩn có các chức năng hữu ích này để phục vụ nghề nuôi trồng thủy sản nói 

chung và nuôi tôm nói riêng. 

2. Vật liệu và phương pháp 

2.1. Vật liệu 

 Ngoài mẫu bùn đáy ao, mẫu nước cũng sẽ được thu thập để không loại trừ khả năng 

hiện diện của xạ khuẩn trong các tầng nước hoặc được đưa vào từ môi trường nước lợ cấp 

từ nguồn tự nhiên nhưng có khả năng sinh trưởng thích nghi trong môi trường ao nuôi. Mẫu 

bùn đáy ao (cách bề mặt 2-5 cm) và mẫu nước (cách bề mặt 0,2-0,5 m) tại ao nuôi tôm thuộc 

huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Mẫu bùn đáy và mẫu nước mỗi ao được lấy ở 3 vị trí ngẫu 

nhiên ở 3 ao tôm thuộc 3 trại nuôi khác nhau, tổng số có 18 mẫu phân lập. Các ao lấy mẫu 

đều đang trong tình trạng ổn định và có tôm khỏe mạnh, chưa từng sử dụng chế phẩm sinh 

học có thành phần xạ khuẩn. Mẫu được bảo quản trong thùng đá trên trường vận chuyển về 

phòng thí nghiệm và trong tủ lạnh ở 4°C cho đến khi xử lí và phân tích. 

 Vi khuẩn Vibrio spp. do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Liên Hiệp Phát cung 

cấp được phân lập từ các ao nuôi bị Hội chứng tôm chết sớm (EMS – Early Mortality 

Syndrome) ở Long An và Ninh Thuận đã được kiểm chứng trên tôm được kí hiệu là Vibrio 

sp. VPA1 và Vibrio sp. VPA2. 

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Phân lập xạ khuẩn  

Xạ khuẩn được phân lập theo phương pháp Vinogradkii (1952) trích theo Nguyễn 

Thành Đạt (2000) (Nguyen, 2000). Quan sát màu sắc khuẩn lạc và phân loại màu theo nhóm. 

Màu sắc của hệ sợi khí sinh được xác định dựa vào bảng màu của Tresner và Buckus (Tresner, 

& Backus, 1963). Các chủng xạ khuẩn được phân lập sẽ được nuôi trong môi trường lỏng 

qua 7 ngày và glycerol sẽ được thêm vào sao cho nồng độ cuối đạt 15% rồi bảo quản ở  

-20oC (Valli et al., 2012). 
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2.2.2. Xác định khả năng sinh enzyme ngoại bào của các chủng xạ khuẩn  

Xác định hoạt tính các enzyme ngoại bào bằng phương pháp khuếch tán trên môi 

trường có bổ sung từng nguồn cơ chất sau: tinh bột (xác định hoạt tính amylase với thuốc 

thử lugol), sữa gầy (xác định hoạt tính protease thông qua vòng phân giải), và CMC (xác 

định hoạt tính cellulase với thuốc thử lugol). Chỉ tiêu theo dõi là đường kính vòng thủy phân 

trên đĩa thạch (mm) (Egorov, 1976).  

2.2.3. Xác định các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với một số chủng Vibrio spp. 

Xác định đặc tính đối kháng với vi khuẩn Vibrio bằng phương pháp khuếch tán qua lỗ 

thạch (Egorov, 1976). Chủng Vibrio sp. được nuôi cấy trên môi trường TCBS lỏng trong 24 

giờ. Các chủng xạ khuẩn được nuôi cấy trên môi trường Gause-1 lỏng (lắc ở 220 vòng/phút) 

trong 5-7 ngày. Tiến hành li tâm ở 5000 vòng/phút trong 15 phút, thu dịch. Nhỏ 100 µL dịch 

qua lọc (lỗ lọc 0,2 µm) thu được vào các lỗ tạo ra trên đĩa môi trường TCBS đã cấy vi khuẩn 

Vibrio, ủ 37° trong 24 giờ. Kiểm tra hoạt tính dịch nuôi cấy thông qua kích thước vòng vô 

khuẩn (mm) trên đĩa thạch. 

2.2.4. Định danh các chủng xạ khuẩn mục tiêu 

Các chủng xạ khuẩn được sàng lọc có chức năng phân giải hữu cơ tốt nhất và có khả 

năng đối kháng Vibrio spp. sẽ được định danh thông qua giải trình tự gen 16S rRNA. Gen 

16S rRNA được khuếch đại bằng cách sử dụng đoạn mồi được mô tả bởi Takahashi và cộng 

sự (2002) (Takahashi et al., 2002; Sripreechasak et al., 2014). Các mẫu xạ khuẩn được định 

danh bởi Phòng Xét nghiệm Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phân lập các chủng xạ khuẩn 

Từ các mẫu nước và mẫu bùn ao nuôi được thu nhận tại ao nuôi tôm thuộc huyện 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, 26 chủng xạ khuẩn dã được phân lập và làm thuần. Dựa trên hình 

thái đại thể, các chủng này có thể chia thành 4 nhóm: nhóm 1 là các xạ khuẩn có khuẩn lạc 

màu trắng bao gồm các chủng có kí hiệu TM4, TM8, TM9, TM15, TM11, TM12, TM13, 

TM19, TM21, TM22; nhóm 2 là các xạ khuẩn có khuẩn lạc màu xám bao gồm các chủng có 

kí hiệu TM1, TM2, TM3, TM5, TM16, TM18, TM23, TM24, TM25, TM26; nhóm 3 là các 

xạ khuẩn có khuẩn lạc màu đỏ bao gồm các chủng có kí hiệu TM6, TM7, TM10, TM17, 

TM20; nhóm 4 là các xạ khuẩn có khuẩn lạc màu vàng là chủng có kí hiệu TM14. Trong đó 

các chủng TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM8, TM10, TM11, TM12, TM13, TM14, TM18, 

TM 19, TM20, TM21, TM22, TM23, TM24, TM25, TM26 được phân lập từ các mẫu bùn 

đáy ao, các chủng còn lại được phân lập từ các mẫu nước. 
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Hình 1. Khuẩn lạc xạ khuẩn màu trắng (A), Khuẩn lạc xạ khuẩn màu xám (B),  

Khuẩn lạc xạ khuẩn màu đỏ (C), Khuẩn lạc xạ khuẩn màu vàng (D) 

Qua quan sát hình thái khuẩn lạc phát triển trên môi trường Gause-1, nhận thấy các 

khuẩn lạc này thường bám chắc vào bề mặt thạch, bề mặt sần sùi, có nếp nhăn, dạng nhung 

tơ, dạng vôi hoặc dạng da và có màu sắc khuẩn lạc khác nhau. Các đặc điểm hình thái này 

giống với đặc điểm hình thái khuẩn lạc của xạ khuẩn và màu sắc của khuẩn ti khí sinh được 

xác định theo bảng màu của Tresner và Buckus (Tresner, & Backus, 1963). 

3.2. Xác định khả năng sinh enzyme ngoại bào của các chủng xạ khuẩn  

3.2.1. Xác định khả năng sinh protease  

Kết quả cho thấy có 24 chủng xạ khuẩn có khả năng sinh enzyme protease với đường 

kính vòng phân giải từ 11-37 mm. Trong đó, chủng TM7 có khả năng sinh enzyme protease 

mạnh nhất với đường kính vòng phân giải là 36,33 ± 1,15m mm và có sự khác biệt về mặt 

thống kê với các chủng còn lại. Các chủng TM4 và TM5 không có khả năng sinh enzyme 

protease (Biểu đồ 1, Hình 2). 

 

Hình 2. Đường kính vòng phân giải cơ chất sữa gầy 
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3.2.2. Xác định khả năng sinh cellulase 

20 chủng xạ khuẩn phân lập được có khả năng sinh enzyme cellulase với đường kính 

vòng phân giải từ 16-28 mm. Trong đó, chủng TM22 có khả năng sinh enzyme cellulase 

mạnh nhất với đường kính vòng phân giải là 27,00 ± 1,00g mm. Các chủng TM3, TM9, 

TM10, TM12, TM14 và TM24 không có khả năng sinh enzyme cellulase (Biểu đồ 2, 

Hình 3). Để khảo sát khả năng sinh enzyme amylase, sau khi tiến hành phương pháp đục lỗ 

thạch trên môi trường có bổ sung tinh bột, kết quả thu được ở Biểu đồ 3 và Hình 4. 

  
Hình 3. Đường kính vòng phân giải cơ chất CMC 

3.2.3. Xác định khả năng sinh amylase 

21 chủng xạ khuẩn phân lập được có khả năng sinh enzyme amylase với đường kính 

vòng phân giải từ 11-27 mm. Trong đó, chủng TM2 và TM22 có khả năng sinh enzyme 

amylase mạnh nhất với đường kính vòng phân giải lần lượt là 25,00 ± 2,00k mm và 23,67 ± 

1,15k mm. Các chủng TM3, TM9, TM10, TM12 và TM14 không có khả năng sinh enzyme 

amylase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Đường kính vòng phân giải cơ chất tinh bột 

Kết quả thể hiện ở Biểu đồ 1, 2 và 3 cho thấy hầu hết các chủng xạ khuẩn đều có khả 

năng sinh enzyme ngoại bào như protease, cellulase và amylase. Trong đó, chủng TM22 đặc 

biệt có khả năng sinh cùng lúc 3 loại enzyme protease, cellulase và amylase với đường kính 

phân giải cơ chất tương ứng lần lượt là 24,67 ± 1,15j (mm), 27,00 ± 1,00g (mm) và 23,67 ± 

1,15k (mm) và có sự khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê với các chủng còn lại. Trong đó, 

đường kính phân giải đối với CMC và tinh bột là lớn nhất, đối với sữa gầy thấp hơn chủng 
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TM7 nhưng cao hơn các nghiệm thức còn lại. Chủng TM7 có khả năng sinh enzyme protease 

vượt trội nhất với đường kính phân giải sữa gầy là 36,33 ± 1,15m (mm), khác biệt có ý nghĩa 

về mặt thống kê đối với tất cả các chủng còn lại. Ngoài ra, chủng TM7 còn có khả năng sinh 

enzyme amylase và cellulase với đường kính phân giải cơ chất tương ứng lần lượt là 13,00 

± 0,00de (mm) và 19,33 ± 1,53cd (mm). Tương tự như vậy, chủng TM2 đều có khả năng sinh 

enzyme amylase, protease và cellulase. Trong đó, khả năng sinh amylase cao nhất và khác 

biệt có ý nghĩa về mặt thống kê so với 26 chủng phân lập với đường kính phân giải tinh bột 

là 25,00 ± 2,00k (mm). Khả năng sinh enzyme cellulase chỉ đứng sau chủng TM22 với đường 

kính phân giải CMC là 22,67 ± 1,53f (mm) và khác biệt với các chủng còn lại. Khả năng 

sinh enzyme protease của TM2 cũng khá cao, với đường kính phân giải cơ chất là 17,67 ± 

1,53ef (mm). Kết quả này tương tự với kết quả của tác giả Bùi Thị Việt Hà (2006) (Bui, 2006) 

khi tiến hành kiểm tra khả năng thủy phân casein, tinh bột và CMC của các chủng xạ khuẩn 

R2 và D1; tác giả Nguyễn Văn Hiếu và cộng sự (2012) (Nguyen et al., 2012) trên chủng xạ 

khuẩn HLD 3.16. Kết quả nghiên cứu cũng tương ứng với nghiên cứu của tác giả Babu và 

cộng sự (2018), nhiều chủng xạ khuẩn được phân lập có khả năng phân giải hữu cơ rất tốt 

(Babu et al., 2018). 

 

Các chủng xạ khuẩn cơ bản là sinh vật hoại sinh, do đó chúng đóng một vai trò quan 

trọng trong chu trình chuyển hóa chất hữu cơ trong môi trường bằng cách sinh ra các enzyme 

như amylase, protease, cellulase… (Mohan et al., 2012; Williams et al., 1984). Khả năng 

này của xạ khuẩn khiến chúng tăng khuynh hướng trở thành một yếu tố kiểm soát sinh học 

(Sharma, 2014). Nhìn chung, các phương thức sinh học trong nuôi trồng thủy sản thường 
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dựa vào quá trình xử lí chất thải sinh học thành các chất đơn giản hơn bằng các vi sinh vật 

hoại sinh (Babu et al., 2018). Các nghiên cứu tiền đề trước đây về chế phẩm sinh học cho 

thủy sản thường tập trung mạnh vào việc tạo ra các yếu tố kiểm soát sinh học trong hệ thống 

ương nuôi ấu trùng tôm (Nogami et al., 1997; Maeda et al., 1997). Trong nuôi trồng thủy 

sản nói chung và nuôi tôm nói riêng, cặn bã, chất thải hữu cơ thường bao gồm thức ăn dư 

thừa, rác từ bên ngoài đưa vào, phân thải và các sinh vật gây bệnh (Bergheim et al., 1996). 

Các nghiên cứu nêu trên và kết quả của nghiên cứu đã thực hiện này càng cho thấy tiềm năng 

nổi bật trong khả năng phân giải hữu cơ của các chủng xạ khuẩn nước mặn. Với đặc tính 

quan trọng này, xạ khuẩn hoàn toàn có thể trở thành một liệu pháp sinh học cho hệ thống ao 

nuôi thủy sản nhằm kiểm soát hữu cơ dư thừa trong quá trình nuôi, giảm thiểu nguy cơ tôm, 

cá chết hàng loạt hoặc chậm lớn do ô nhiễm ao nuôi. 

3.3.  Xác định các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với một số chủng Vibrio spp. 

Khả năng đối kháng với các vi sinh vật khác của xạ khuẩn được cho là bởi các hợp 

chất có hoạt tính sinh học, đặc biệt là các loại chất kháng sinh. Các chất này thường được xạ 

khuẩn tiết ra môi trường trong quá trình nuôi cấy, chính vì vậy chúng tôi đã sử dụng phương 

pháp khuếch tán trên đĩa thạch để tuyển chọn và đánh giá hoạt tính kháng vi khuẩn của các 

chủng xạ khuẩn. Môi trường Gause-1 được sử dụng để nuôi xạ khuẩn, hai loại môi trường 

NA + 1,5% NaCl và TCBS được sử dụng để nuôi cấy vi khuẩn Vibrio spp.. 

Sau khi tiến hành phương pháp đục lỗ thạch, kết quả khả năng đối kháng của các chủng 

xạ khuẩn đối với chủng Vibrio sp. VPA1 và Vibrio sp. VPA2 thu được ở Bảng 1 và Hình 5. 

Bảng 1. Đường kính vòng đối kháng Vibrio spp. 

Chủng 
Đường kính vòng đối kháng (mm) 

Vibrio sp. VPA1 Vibrio sp. VPA2 

TM1 7,33 ± 1,53a 0 

TM2 8,33 ± 1,53a 0 

TM21 0 7,17 ± 0,29 

Qua quá trình sàng lọc, 02 trong số 26 chủng xạ khuẩn nghiên cứu được xác định có 

khả năng đối kháng với chủng Vibrio sp. VPA1 là TM1 và TM2 với đường kính vòng kháng 

khuẩn là 7,33 mm và 8,33 mm. (Hình 5A). Các chủng còn lại không có khả năng đối kháng 

với Vibrio sp. VPA1. 

Trong 26 chủng xạ khuẩn khảo sát thì chọn được 1 chủng có khả năng đối kháng với 

chủng 2 là TM21 với đường kính vòng kháng khuẩn là 7,17 mm (Hình 5B). Các chủng còn 

lại không có khả năng đối kháng với Vibrio sp. VPA2. 
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Hình 5. Kết quả vòng kháng khuẩn Vibrio spp. của các chủng xạ khuẩn khảo sát  

(A. Đối kháng với Vibrio sp. VPA1; B. Đối kháng với Vibrio sp. VPA2) 

Ba chủng trong số 26 chủng xạ khuẩn phân lập được cho thấy hoạt tính kháng khuẩn 

chống lại vi khuẩn Vibrio gây bệnh cho động vật không xương sống (Bảng 1, Hình 5). Trong 

những năm gần đây, đã có một số công bố trên thế giới về việc tìm ra các chủng xạ khuẩn 

có khả năng đối kháng với Vibrio. Theo kết quả You et al. (2005), các tác giả đã chỉ ra rằng 

48 chủng trong 94 chủng (51,1%) chủng xạ khuẩn được phân lập từ ao nuôi tôm có hoạt tính 

kháng khuẩn chống lại Vibrio (You et al., 2005). Theo Bernal et al. (2015), trong 31 chủng 

xạ khuẩn phân lập được có 5 chủng xạ khuẩn (16,13%) có khả năng đối kháng với vi khuẩn 

Vibrio, đặc biệt ức chế mạnh với V. parahaemolyticus, V. harveyi và V. vulnificus  

(Bernal et al., 2015). 

Như vậy, xạ khuẩn là những chủng vi sinh vật có hoạt tính đối kháng hiệu quả đối với 

các vi khuẩn gây bệnh trên vật nuôi thủy sản. Hơn nữa, chủng còn có thể dễ dàng sinh trưởng 

và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt ở môi trường ao nuôi thủy sản và tiếp tục sản sinh 

ra các hợp chất trao đổi có hoạt tính đối kháng với Vibrio spp. (You et al., 2005). Tuy nhiên, 

các chủng xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces có nguồn gốc từ môi trường nước mặn lại rất ít 

được chú ý đến (Valli et al., 2012). Gần đây, nhiều nghiên cứu chứng tỏ tiềm năng mạnh mẽ 

của xạ khuẩn nước mặn, đặc biệt Streptomyces được xem như một nguồn sản sinh các hoạt 

chất sinh học tự nhiên hữu ích. Trong đó, việc chú trọng đến khả năng sản sinh các loại 

kháng sinh mới từ xạ khuẩn nước mặn đang được tiến hành nghiên cứu ứng dụng trong nuôi 

trồng thủy sản. 

Hơn nữa, 3 chủng TM1, TM2 và TM21, ngoài khả năng kháng Vibrio, còn có khả năng 

sinh enzyme protease, amylase và cellulase. Trong đó, khả năng sinh đa enzyme của TM2 

đã được đề cập ở phần trên. Chủng TM1 có khả năng sinh đa enzyme khá tốt và đồng đều 

với đường kính phân giải cơ chất là 21,67 ± 1,15hi (mm) (sữa gầy), 21,33 ± 1,53ef (mm) 

(CMC) và 21,00 ± 2,00j (mm) (tinh bột). Khả năng sinh đa enzyme của chủng TM21 có phần 

thấp hơn các chủng đa chức năng TM1, TM2, TM7 và TM22. Trong đó, đường kính phân 
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giải sữa gầy là 17,00 ± 1,73def (mm), CMC là 20,67 ± 1,15de (mm) và tinh bột là 10,33 ± 

0,58bc (mm). 

3.4. Định danh các chủng xạ khuẩn mục tiêu 

Các chủng xạ khuẩn đa chức năng có khả năng sinh enzyme ngoại bào nổi bật và khả 

năng đối kháng Vibrio spp. là các chủng TM1, TM2, TM7, TM21 và TM22 sẽ được tiến 

hành giải trình tự định danh để xác định tính an toàn và làm tiền đề cho các nghiên cứu  

sau này. 

Sau khi giải trình tự 16S rRNA của các chủng xạ khuẩn mục tiêu, các trình tự này được 

so sánh trên GenBank bằng chương trình BLAST. Kết quả cho thấy, trình tự gen 16S rRNA 

của chủng TM1, TM2 và TM21 thuộc loài Streptomyces hygroscopicus với mức tương đồng 

lần lượt là 100%; 99,02% và 99,34%. Các trình tự gen 16S rRNA của chủng TM7 và TM22 

sau khi so sánh cho thấy chúng lần lượt thuộc loài Streptomyces diastaticus với độ tương 

đồng 100% và Streptomyces spiralis với độ tương đồng 99,89%. 

Streptomyces hygroscopicus được ứng dụng nhiều trong nông nghiệp. Trong đó, tác 

giả Jovana Grahovac và cộng sự (2014) từng nghiên cứu ứng dụng dịch nuôi cấy của chủng 

xạ khuẩn này làm nhân tố kiểm soát sinh học vùng rễ cây táo, kết quả mang lại tính an toàn 

sinh học và giúp cây táo khỏe mạnh. Streptomyces hygroscopicus có thể đối kháng mạnh 

mẽ với 2 chủng nấm mốc gây bệnh là Collectotrichum gloeosporioides và Collectotrichum 

acutatum (Grahovac et al., 2014). Streptomyces hygroscopicus còn được ứng dụng trong 

việc tạo ra các cấu tử EB1 và chất elaiophylin có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm và có 

hoạt tính chống ung thư. Trong đó, elaiophylin có tác dụng trên tế bào ung thư HL-60 và 

HEp-2 với liều IC50 = 1 µg/mL (Lima et al., 2016). 

Streptomyces diastaticus được phân lập trên Cua Đốm đỏ Portunus sanguinolentus với 

hoạt tính kháng màng biofilm có thể đối kháng mạnh mẽ với nấm Candida albibcans 

(Siddharthan et al., 2020). Streptomyces diastaticus cũng được phân lập trong hang đá ở 

Brazil làm chủng xạ khuẩn sinh enzyme endoglucanase ứng dụng trong sản xuất enzyme 

công nghiệp và sản xuất ethanol của quốc gia này (Bispo et al., 2018).  

Ngoài ra, chủng Streptomyces diastaticus còn được chứng minh có khả năng đối kháng 

với nhiều chủng gây bệnh trên người và kể cả chủng có khả năng đề kháng kháng sinh được 

phân lập trong cây Trinh nữ Hoàng cung (Truong et al., 2017). 

Tác giả El-Tarabily và cộng sự (2010) đã ứng dụng Streptomyces spiralis đơn chủng 

hoặc kết hợp với Actinoplanes campanulatus và Micromonospora chalcea trên cây dưa 

chuột giống, giúp cây phát triển nhanh hơn và tăng năng suất (Golinska et al., 2015). 

Như vậy, các chủng Streptomyces sp. được định danh kể trên đều có tính an toàn sinh 

học rõ ràng và được nghiên cứu ít nhiều về những ứng dụng hữu ích trên thế giới. Tuy nhiên, 

ứng dụng trong thủy sản vẫn chưa được nghiên cứu nhiều đối với các loài Streptomyces 

hygroscopicus, Streptomyces diastaticus và Streptomyces spiralis. Vì vậy, đây là các chủng 
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xạ khuẩn tiềm năng cho các nghiên cứu chuyên sâu kế tiếp để đánh giá đầy đủ hơn các đặc 

tính sinh học phù hợp theo hướng ứng dụng cho nuôi trồng thủy sản. 

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này 26 chủng xạ khuẩn đã được phân lập, trong đó, 5 chủng xạ 

khuẩn thuộc 3 loài gồm Streptomyces hygroscopicus (TM1, TM2 và TM21), Streptomyces 

diastaticus (TM7) và Streptomyces spiralis (TM22) được xác định là các chủng đa chức 

năng. Chủng TM7 và TM22 sinh tổng hợp mạnh cả 3 loại enzyme ngoại bào protease, 

amylase và cellulase. Các chủng TM1, TM2 và TM21 ngoài khả năng sinh tổng hợp được 3 

loại enzyme trên, chúng còn có khả năng đối kháng với Vibrio spp. gây bệnh ở vật nuôi thủy 

sản. 5 chủng xạ khuẩn nêu trên rất có tiềm năng trong việc kiểm soát sinh học ao nuôi thủy 

sản, giúp giảm thiểu các rủi ro về ô nhiễm hữu cơ và các bệnh liên quan đến Vibrio spp.. 

 

❖ Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

In this report, the experiments were implementing for isolation and screening of actinomycetes 

which have ability to produce extracellular enzymes and against Vibrio spp. from the white leg 

shrimp ponds of Thanh Phu, Ben Tre province. There are 26 strains of actinomycetes were isolated. 

Five strains of them TM1, TM2, TM7, TM21 and TM22 were determined to be multifunctional 

actinomycetes. These strains have ability of extracellular enzymes production which includes 

protease, cellulase, amylase. Especially, TM1, TM2 and TM21 also have antogonistic activity to 

Vibrio spp.. According to the phenotypic characteristics and the 16S rRNA gene sequencing results, 

these isolates were belonged to the genus Streptomyces and were identified as Streptomyces 

hygroscopicus (TM1, TM2, TM21), Streptomyces diastaticus (TM7) and Streptomyces spiralis 

(TM22). 

Keywords: Actinomycetes in aquaculture; against Vibrio spp.; extracellular enzymes; 

Streptomyces 

 


